
Lớp NN Nhật K6 NN Trung Quốc K7 NN Anh K7 NN Hàn Quốc K3 KH Máy tính K7 NT Thủy sản 6 QL Môi trường K6 QTDVDL&LH K7
QT Khách sạn  

K6
ĐH GD Tiểu học K1

ĐH GD Mầm Non 

K1
CM20

Phòng 

thi

P1: T11.01

P2: T11.02

P1: T14.01     P8: T12.01

P2: T14.02     P9: T12.02

P3: T14.04     P10: T12.05

P4: T14.05     P11: T12.06

P5: T13.02     P12: T11.01

P6: T13.04     P13: T11.02

P7: T13.05                                          

P1: T11.04

P2: T11.05

P3: T703

P4: T603

P5: T403

P6: T303

P1: B501

P1: B502

P3: B503

P4: B504

P1: D201

P2: D203

P3: D204

P4: D205

P5: D302

P1: T14.01 P1: T14.02

P1: T14.01     P5: T13.02 

P2: T14.02     P6: T13.04

P3: T14.04     P7: T13.05 

P4: T14.05     P8: T12.01

P1: T11.04

P2: T11.05

P3: T703

P4: T603

P5: T403

P6: T303

P1: D201

P2: D203

P3: D204

P4: D205

P5: D302

P1: B501

P1: B502

P1: T13.04

P2: T13.05

Ca 1

7h30

Triết học Mác -Lê nin 

(90)

Triết học Mác -Lê 

nin (90)

Triết học Mác -Lê nin 

(90)

Triết học Mác -Lê nin 

(90)

Ca 2

9h00
Triết học Mác -Lê nin (90)

Triết học Mác -Lê nin 

(90)

Thi tại T111.04

Ca 3: 

13h30
Triết học Mác -Lê nin (90)

Triết học Mác -Lê 

nin (90)

Ca 4: 

15h00

Triết học Mác -Lê 

nin (90)

Triết học Mác -Lê 

nin (90)

Triết học Mác -Lê 

nin (90)

Triết học Mác - Lê 

nin (90)

Ca 1

7h30
Giáo dục thể chất 1 Xác suất thống kê (90)

Xác suất thống kê 

(90)

Tâm lý học đại cương 

(60)

Ca 2

9h00

Lịch sử văn minh 

TG (90)

Lịch sử văn minh 

TG (90)
Sinh đại cương (60) Sinh đại cương (60)

Tâm lí học tiểu học 

(90)

Tâm lí học mầm non 

(90)

Ca 3: 

13h30
Giáo dục thể chất 1

Ca 1

7h30
Soạn thảo văn bản (90)

Tin học ứng dụng

(Trắc nghiệm+

TH - P.Máy)

 P1, P2 và P3

Giáo dục thể chất 1
Giáo dục thể chất 

1

Tiếng Việt 

thực hành (90)

Ca 2

9h00
Soạn thảo văn bản (90)

Tin học ứng dụng

(Trắc nghiệm+

TH - P.Máy)

 P4, P5

Tiếng Việt thực hành 

(90)

Sự PTTC trẻ em

 lứa tuổi MN (Viết)

Ca 3: 

13h30

Tin học ứng dụng

(Trắc nghiệm+ TH - 

P.Máy)

Tin học ứng dụng

(Trắc nghiệm+ TH - 

P.Máy)

Thứ 4

09/02/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KÌ II CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM THỨ NHẤT - NĂM HỌC 2021 - 2022

Thời gian

Thứ 6

11/02/2022

Thứ 2

14/02/2022



Lớp NN Nhật K6 NN Trung Quốc K7 NN Anh K7 NN Hàn Quốc K3 KH Máy tính K7 NT Thủy sản 6 QL Môi trường K6 QTDVDL&LH K7
QT Khách sạn  

K6
ĐH GD Tiểu học K1

ĐH GD Mầm Non 

K1
CM20

Phòng 

thi

P1: T11.01

P2: T11.02

P1: T14.01     P8: T12.01

P2: T14.02     P9: T12.02

P3: T14.04     P10: T12.05

P4: T14.05     P11: T12.06

P5: T13.02     P12: T11.01

P6: T13.04     P13: T11.02

P7: T13.05                                          

P1: T11.04

P2: T11.05

P3: T703

P4: T603

P5: T403

P6: T303

P1: B501

P1: B502

P3: B503

P4: B504

P1: D201

P2: D203

P3: D204

P4: D205

P5: D302

P1: T14.01 P1: T14.02

P1: T14.01     P5: T13.02 

P2: T14.02     P6: T13.04

P3: T14.04     P7: T13.05 

P4: T14.05     P8: T12.01

P1: T11.04

P2: T11.05

P3: T703

P4: T603

P5: T403

P6: T303

P1: D201

P2: D203

P3: D204

P4: D205

P5: D302

P1: B501

P1: B502

P1: T13.04

P2: T13.05

Thời gian

P1: T11.01

P2: T11.02

P3: T11.04

P4: T11.05

P5: T12.01

P6: T12.02

P7: T12.05

P8: T12.06

P9: T13.02

P10: T13.04

P11: T13.05

P12: T14.01

P13: T14.02

P14: T14.04

P15: T11.01

P16: T11.02

P17: T11.04

P18: T11.05

P19: T12.01

P20: T12.02

P21: T12.05

P22: T12.06

P23: T13.02

P24: T13.04

P25: T13.05

P26: T14.01

P27: T14.02

P28: T14.04

Ca 1

7h30

Tiếng Nhật sơ cấp 

1 ( Đọc - Viết 

Nghe)

KN Nói 1 (Tiếng TQ1) 

Từ Phòng 1 đến phòng 7 Thi 

tại tầng 12

Từ phòng 8 đến phòng 14 thi 

tại tầng 13

Kinh tế vi mô (60)

Tiếng Anh 1

(Đọc, Viết; Nghe, 

Nói)

Ca 2

9h00

Nói Tiếng Nhật 

sơ cấp 1

Ca 1

7h30

Tiếng Trung Quốc

KN Đọc - Viết 1(60)

 KN Nghe 1 (25)

Ngữ âm tiếng 

Anh thực hành thi tại 

T11.04, T11.05 

Ca 2

9h00

Thực hành tiếng 

Hàn (60) 

Cơ sở Tự nhiên và 

Xã hội (60)

Giáo dục đại cương 

(60)

Thi tại 

P1: T11.01

P2: T11.02

Tiếng Việt 

thực hành (90)

Ca 1

7h30

Tiếng Trung Quốc CB 

1 (KN Nghe, đọc, viết  - 

 60)

Toán cao cấp

(90)
Hóa đại cương (90) Hóa đại cương (90) Sinh lý trẻ em (90)

9h00 Cơ sở văn hóa Việt Nam (TN)

Cơ sở toán học của 

môn Toán ở tiểu học 

1 (90)

Thứ 3

21/02/2022

KN Nói tiếng Trung 

Quốc CB 1
Âm Nhạc - TH Âm Nhạc - TH

Thứ 5

17/02/2022

                                                                                                                                    Tiếng Anh bậc 2 

 Thi 2 kĩ năng: Nghe và Nói ngày thứ 3 (15/02/2022)

* Kỹ năng Nghe chia 2 ca thi như sau:

 - Ca 1 từ 7h30: Từ phòng 1 đến phòng 14

 - Ca 2 từ 8h00: Từ phòng 15 đến phòng 28

 * Kỹ năng Nói thi 02 ngày ( 15&16/02/2022), chia thành các đợt thi như sau:

                                                                                                                                   Tiếng Anh Bậc 3
 * Thời gian thi tiếng Anh Bậc 3 (Kỹ năng Nghe, Nói): từ 7h30 ngày Thứ 3 (15/02/2022)

 * Phòng thi Tiếng Anh Bậc 3 được bố trí tại các địa điểm sau:     P1: B501; P2: B502

Đợt 1: Từ 9h30, Thứ 3 (15/02): Từ P1 - P4 thi tại tầng 14 giảng đường trung tâm

Đợt 2: Từ 13h30, Thứ 3 (15/02): Từ P5- P10, thi tại tầng 14 giảng đường trung tâm

Đợt 3: Từ 15h00, Thứ 3 (15/02): Từ P11- P16, thi tại tầng 14 giảng đường trung tâm

Đợt 4: Từ 7h30, Thứ 4 (16/02): Từ P17 - P22, thi tại tầng 14 giảng đường trung tâm

Đợt 5: Từ 9h30, Thứ 4 (16/02): Từ P23 - P28 thi tại tầng 14 giảng đường trung tâm, Thứ 3

15/02/2022

& Thứ 4 

16/02/2022
Phòng thi Tiếng Anh Bậc 2 được bố trí tại các địa điểm sau:

Thứ 2

21/02/2022

Thứ 6

18/02/2022



Lớp NN Nhật K6 NN Trung Quốc K7 NN Anh K7 NN Hàn Quốc K3 KH Máy tính K7 NT Thủy sản 6 QL Môi trường K6 QTDVDL&LH K7
QT Khách sạn  

K6
ĐH GD Tiểu học K1

ĐH GD Mầm Non 

K1
CM20

Phòng 

thi

P1: T11.01

P2: T11.02

P1: T14.01     P8: T12.01

P2: T14.02     P9: T12.02

P3: T14.04     P10: T12.05

P4: T14.05     P11: T12.06

P5: T13.02     P12: T11.01

P6: T13.04     P13: T11.02

P7: T13.05                                          

P1: T11.04

P2: T11.05

P3: T703

P4: T603

P5: T403

P6: T303

P1: B501

P1: B502

P3: B503

P4: B504

P1: D201

P2: D203

P3: D204

P4: D205

P5: D302

P1: T14.01 P1: T14.02

P1: T14.01     P5: T13.02 

P2: T14.02     P6: T13.04

P3: T14.04     P7: T13.05 

P4: T14.05     P8: T12.01

P1: T11.04

P2: T11.05

P3: T703

P4: T603

P5: T403

P6: T303

P1: D201

P2: D203

P3: D204

P4: D205

P5: D302

P1: B501

P1: B502

P1: T13.04

P2: T13.05

Thời gian

Ca 1: 

7h30

Giáo dục thể chất 

1

Giáo dục thể chất 

1

Kinh tế du lịch

 (TN-60) 

Kinh tế du lịch

 (TN-60) 
Giáo dục thể chất 1

Ca 2

9h00

Giáo dục thể 

chất 1

Ca 3: 13h30

Tiếng TQ tổng hợp 1 (60)
Giáo dục thể chất 1

Ca 3: 13h30

Giáo dục thể chất 1

Ca 3: 13h30

Giáo dục thể chất 1

Ca 3: 13h30

Giáo dục thể chất 1

Ca 3: 13h30

Ca 1: 

7h30

Tiếng Hàn  Quốc

KN Đọc - Viết 1-

Nghe 1, KN Nói 1

Lập trình 

căn bản

(TH)-P.Máy

Phòng 1, 2, 3

Tâm lý khách du 

lịch (60) 
Mỹ thuật (120) Mĩ thuật (120)

Ca 2

9h00

Lập trình 

căn bản

(TH)-P.Máy

Phòng 4, 5

Tiếng Việt 1 (90)

Ghi chú:Ký hiệu B là viết tắt của nhà B (VD: B801 - Phòng 501 ở tầng 5 nhà B)

Ký hiệu T là viết tắt của Giảng đường trung tâm (VD: T14.01 - Phòng 14.01 ở tầng 14 giảng đường trung tâm 20 tầng)

Ký hiệu D là viết tắt của nhà D (VD: D201 - Phòng 201 ở tầng 2 nhà D)

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Nguyễn Mai Hùng

Thứ 4

23/02/2022

Thứ 6

25/02/2022


